
Nam Nữ

1 137 Lê Thị Hoài An 07/11/1982 Cán sự
UBND thành phố Hà 

Tĩnh
26 31

2 138 Võ Xuân Bằng 15/08/1978 Phó trưởng phòng UBND huyện Kỳ Anh 29 27 37

3 139 Nguyễn Văn Cung 30/9/1989 Cán sự Sở Giao thông Vận tải 28 30 32

4 140 Phạm Danh Cường 09/10/1973 Giám đốc

Trung tâm Văn hóa - 

Truyền thông huyện Cẩm 

Xuyên

30 28 32

5 141 Trần Thị Dung 02/9/1984 Cán sự UBND huyện Lộc Hà 29 30 30

6 142 Hoàng Thị Duyên 01/8/1968 Cán sự Sở Lao động TB&XH 28 33

7 143 Võ Tá Đức 18/2/1983 Cán sự Sở Giao thông Vận tải 29 30 38

8 144 Phạm Thị Hạnh 27/3/1980 Cán sự
Sở Tài nguyên và Môi 

trường
30 28 31

9 145 Nguyễn Thị Thu Hiền 10/12/1979 Cán sự Sở Giáo dục và Đào tạo 29 30 40

10 146 Nguyễn Thị Thu Hiền  21/10/1983 Trưởng phòng UBND huyện Can Lộc 30 28 40

11 147 Nguyễn Thị Thu Hiền 03/4/1985 Cán sự UBND huyện Vũ Quang 29 28 31

12 148 Phạm Thị Hiền 01/4/1985 Cán sự UBND huyện Lộc Hà 30 28 30

13 149 Nguyễn Thị Hương 15/10/1986 Cán sự UBND huyện Hương Sơn 29 27 36

14 150 Nguyễn Văn Lam  25/10/1965 Phó trưởng phòng UBND huyện Can Lộc 28 42

15 151 Trần Thị Hồng Lam 10/04/1983 Cán sự
Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội
29 30 31

16 152 Nguyễn Thị Cẩm Linh 10/9/1981
Phó Chánh Văn 

phòng 
UBND huyện Kỳ Anh 29 27 33

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Ngoại ngữ Tin học Kiến thức chung

TT Họ và tên
Chức vụ hoặc chức 

danh công tác

Ngày tháng năm sinh
SBD



Nam Nữ

KẾT QUẢ THI (Số câu đúng)
Cơ quan đơn vị đang 

làm việc
Ngoại ngữ Tin học Kiến thức chung

TT Họ và tên
Chức vụ hoặc chức 

danh công tác

Ngày tháng năm sinh
SBD

17 153 Thái Thị Hoa Lợi 10/4/1974 Phó trưởng phòng
UBND huyện Hương 

Khê
29 29 32

18 154 Nguyễn Văn Mạnh 02/9/1973 Giám đốc
Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin huyện Kỳ Anh
29 27 31

19 155 Nguyễn Trọng Nghĩa 13/8/1978 Phó Trưởng phòng UBND huyện Vũ Quang 27 27
31

20 156 Đặng Thị Phương Nhi 19/8/1983 Cán sự
UBND thành phố Hà 

Tĩnh 30 28 32

21 157 Lê Đức Quyền 05/3/1985 Cán sự Sở Tài chính 28 32

22 158 Nguyễn Xuân Thái 07/11/1982 Cán sự
UBND huyện Hương 

Khê
28 29 33

23 159 Phan Thị Thêm 02/9/1983 Công chức UBND huyện Đức Thọ 28 28 30

24 160 Thạch Trung Thông 08/09/1984 Cán sự Ban QL Khu kinh tế tỉnh 28 29 33

25 161 Trần Thị Minh Thơ 23/3/1974 Cán sự Sở Lao động TB&XH 29 28 33

26 162 Trần Thị Thu 08/5/1985 Cán sự
UBND huyện Hương 

Khê
28 29 30

27 163 Văn Thị Thủy 09/11/1986 Cán sự
Chi cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm, Sở Y tế
26 28 30

28 164 Nguyễn Thị Thư 29/10/1983 Cán sự
Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội
30 29

34

29 165 Nguyễn Văn Tiến 16/10/1971 Phó trưởng phòng UBND huyện Vũ Quang 27 26
30

30 166 Nguyễn Thị Minh Trang 10/3/1982 Cán sự Sở NN&TPNT 28 28 30

31 167 Nguyễn Văn Tùng 10/06/1983 Cán sự
UBND thành phố Hà 

Tĩnh
27 27 32

Danh sách này có 31 người. HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH


